
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
KM số 3, QL23B, Thôn Cổ Dương, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TM & DV KLEANER VIỆT NAM

0109452847

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng tàu thủy; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dệt, may, da giày 

4659

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa

4610

4. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620(Chính)

5. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

6. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

7. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất chất giống nhựa;

2029

9. Tái chế phế liệu 3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & DV KLEANER VIỆT 
NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KLEANER VIET NAM DV & TM 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KLEANER VND CO .,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0928667888
Email: Kleantech.pro@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

12. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: - Sản xuất trang phục, nguyên liệu sử dụng có thể là 
bất kỳ loại nào có thể được tráng, phủ hoặc cao su hoá; - Sản 
xuất trang phục bằng da hoặc da tổng hợp bao gồm các phụ 
kiện bằng da dùng trong các ngành công nghiệp như tạp dề da; 
- Sản xuất quần áo bảo hộ lao động; - Sản xuất quần áo khoác 
ngoài từ vải len, vải đan móc hoặc không phải đan móc... cho 
phụ nữ, nam giới, trẻ em như: áo khoác ngoài, áo jac ket, bộ 
trang phục, quần, váy..., - Sản xuất quần áo lót hoặc quần áo đi 
ngủ làm từ vải len, vải đan móc, cho nam giới, phụ nữ hoặc trẻ 
em như: Áo sơ mi, áo chui đầu, quần đùi, quần ngắn bó, bộ 
pyjama, váy ngủ, áo blu, áo lót, coóc xê..., - Sản xuất quần áo 
cho trẻ em, quần áo bơi, quần áo trượt tuyết; - Sản xuất mũ 
mềm hoặc cứng; - Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: 
Tất tay, thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn choàng; - Sản xuất đồ 
lễ hội; - Sản xuất mũ lưỡi trai bằng da lông thú; - Sản xuất 
giày, dép từ nguyên liệu dệt không có đế; - Sản xuất chi tiết 
của các sản phẩm trên.

1410

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn 
cao su; - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại; - Bán buôn bột giấy;

4669

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: - Bán buôn hàng dệt, quần áo và hàng may sẵn khác, 
giày dép... - Bán buôn quần áo, ủng, giày bảo hộ lao động;

4641

16. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Cho thuê xe có động cơ 7710

19. Sản xuất giày, dép 1520

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
(trừ hoạt động đấu giá độc lập;)

8299

22. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THỊ NGỌC 
ANH

Thôn Hưng Phúc, Xã 
Tương Giang, Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

800.000.000 80,000 125178555

2NGUYỄN 
THANH 
MINH

Thôn Hưng Phúc, Xã 
Tương Giang, Thị xã 
Từ Sơn, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam

200.000.000 20,000 125164350

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125178555
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hưng Phúc, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Hưng Phúc, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Nữ

31/12/1987 Kinh Việt Nam

10/01/2013 Công An Tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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